
Biểu 02c: Chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và Kế hoạch năm 2025 của xã Hồng Hà
(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày    tháng     năm 2024 của UBND xã Hồng Hà)

TT Chỉ tiêu
Đơn

vị
tính

Thực
hiện
năm
2019

Thực
hiện
năm
2020

Kế
hoạch
2021-
2025

Thực
hiện
năm
2021

Thực
hiện
năm
2022

Thực
hiện
năm
2023

Năm 2024

Kế hoạch
năm 2025

Ghi
 chú

Kế
hoạch
2024

Ước thực
hiện năm

2024

1 Giảm tỷ lê ̣sinh con thư ́3 trở lên so với năm trước % -6 1 0,78 2,4 0,5 0,4 0,35 11,6 0,3

2 Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng
thể nhẹ cân so với năm trước % 1,8 1,1 0,5 0,4 0,1 0,2 0,1 0,2 0,1

3 Duy trì tỷ lệ xã/phường/thi ̣trấn đạt chuẩn quốc
gia vê ̀y tế % 100 100 100 100 100 100 100 100 100

4 Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế % 91 91,46 95 91 95,04 95,04 95 95,5 95,3

5 Tỷ lệ lao động tham gia BHXH bắt buộc trên
lực lượng lao động trong độ tuổi lao động % 20 28 35 30 38 43 45 45 47

6 Tỷ lệ lao động tham gia Bảo hiểm thất nghiệp trên
lực lượng lao động trong độ tuổi lao động % 25 28 40 30 35 38 40 40 45

7 Tỷ lệ lao động tham gia BHXH tự nguyện trên
lực lượng lao động trong độ tuổi lao động % 0 0 0,5 1 1,5 2 2,5 2,5 3,1

8 Ty ̉lê ̣giảm hộ nghèo % 2,1 0,8 0,31 0 0 0 0 0 0
 - Số hộ nghèo giảm trong năm Hộ 43 6 17 20 20

9 Số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm Trường
- Công nhận mới Trường 1 1 3 1 1 1 1 0 1
- Công nhận lại Trường

10 Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận và
giữ vững danh hiệu "Gia đình văn hóa" % 94,4 94,52 100 95,17 93 95,44 95 95,2 96,4

11 Ty ̉lê ̣thôn (làng) được công nhận và
giữ vững danh hiệu "Làng văn hóa" % 88,89 88,89 100 55,56 77,78 88,89 88,89 100 88,9

12 Tỷ lệ tổ dân phố được công nhận và
giữ vững danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa" %

13 Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch % 0 0 0 0 0 0 0 0 100
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14 Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom và vận
chuyển trong ngày % 90 90 100 98 98 98 100 100 100

15 Số xã Nông thôn mới nâng cao tăng thêm xã 0 Đạt
16 Số xã Nông thôn mới kiểu mẫu tăng thêm xã Đạt
17 Tỷ lệ hỏa táng % 39,22 50 60,78 86,3 88,46 85 68,6 85
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Biểu số 03: Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2025
Của xã Hồng Hà

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     tháng     năm 2024 của UBND xã Hồng Hà)

TT Nhiệm vụ,
giải pháp trọng tâm

Cơ quan
chủ trì

Cơ quan
phối hợp

Lãnh đạo
UBND chỉ đạo Cấp trình Thời hạn

hoàn thành Ghi chú

1
Rà soát, điều chỉnh, bổ sung kế
hoạch sử dụng đất nhằm phục vụ

phát triển kinh tế

CC Địa chính
xã

các ngành, Cụm
trưởng Cụm dân

cư

Chủ tịch Nguyễn
Mạnh Hà UBND huyện Năm 2025

2  Phối hợp Đấu giá sử dụng đất ở CC Địa chính
xã

CC phụ trách
Xây dựng, Cụm
trưởng Cụm dân

cư

Chủ tịch Nguyễn
Mạnh Hà

UBND huyện Năm 2025

 3 Đấu giá sử dụng đất công ích, đất
bãi bồi ven sông

CC Địa chính
xã

CC Xây dựng,
Cụm trưởng
Cụm dân cư

Chủ tịch Nguyễn
Mạnh Hà UBND huyện Quý 2/2025

4 Hoàn thành giải phóng mặt bằng
các dự án trên địa bàn xã

CC Địa chính
xã

CC Xây dựng,
Cụm trưởng
Cụm dân cư

Chủ tịch Nguyễn
Mạnh Hà UBND huyện Năm 2025

5 Hoàn thành xây dựng các công trình
CC phụ trách
Xây dựng cơ

bản
Ban Thanh tra

nhân dân

PCT Nguyễn
Xuân Trường Năm 2025

6 Thực hiện công tác chuyển đổi số,
ứng dụng CNTT CC VHXH,

 VP-TK

cán bộ, công
chức chuyên

môn

PCT Phạm Văn
 Chiến Năm 2025

7

Triển khai các hoạt động văn
hóa văn nghệ, thể dục thể thao
chào mừng Đại hội Đảng bộ xã

Hồng Hà

CC VHXH cán bộ, công
chức chuyên

môn

PCT Phạm Văn
 Chiến Năm 2025
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